
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có:   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Thu Thủy 

Các Thẩm phán:    Ông Bùi Đức Xuân 

Ông Võ Văn Khoa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Phụng - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Hạnh - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa tái thẩm xem xét Quyết định về việc giảm thời 

hạn chấp hành án phạt tù số 977/2022/THAHS-QĐ ngày 26/9/2022 của Toà án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với:  

Cao Xuân H, sinh năm 1991 tại tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Đ, xóm Đ, xã H, huyện Y, tỉnh Nghệ An; trình độ văn hóa: lớp 

11/12; nghề nghiệp: không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; tiền án, tiền sự: không. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 14/9/2022, Trại giam T có hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành 

án phạt tù đối với phạm nhân Cao Xuân H (B), đang chấp hành án tại Trại giam 

T theo Bản án hình sự sơ thẩm số 88/2021/HSST ngày 07/7/2021 của Toà án 

nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định thi hành án 

số 213/QĐ-CA ngày 12/8/2021 của Chánh án Toà án nhân dân huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đã chấp hành án: 01 năm 10 tháng 22 ngày; 

thời gian đã được giảm: không; thời gian còn lại phải chấp hành án: 02 năm 07 

tháng 08 ngày. 

Ngày 26/9/2022, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 

về việc xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 977/2022/THAHS-QĐ 

quyết định: Chấp nhận toàn bộ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của 

Trại giam T đối với Cao Xuân H (Bảo Bake), sinh năm 1991, trú tại Đội 7, xóm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A3o%20Bake
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
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Đ, xã H, huyện Y, tỉnh Nghệ An. Thời hạn chấp hành án phạt tù được giảm là 05 

tháng, thời hạn tù còn phải chấp hành là 02 năm 02 tháng 08 ngày, với lý do: 

“Phạm nhân đã nhận rõ tội lỗi, thật thà hối cải; Tự giác chấp hành nghiêm bản 

án, quyết định của Toà án, các quy định của pháp luật và nội quy cơ sở giam 

giữ; Tích cực, tự giác trong lao động; Tham gia học tập, học nghề đầy đủ theo 

quy định; Tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra”; 

đồng thời, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 của Bộ C - Bộ Q - Toà án nhân dân tối 

cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 của Toà án nhân dân tối cao - 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ C - Bộ Q thì người chấp hành án có đủ các 

điều kiện được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. 

Ngày 07/11/2022, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận có Kiến nghị số 

139/TABT-THA gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đề nghị kháng nghị tái thẩm đối với Quyết định về việc xem xét giảm thời 

hạn chấp hành án phạt tù số 977/2022/THAHS-QĐ ngày 26/9/2022 của Toà án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 09/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh ban hành Quyết định số 255/QĐXM-VC3-V1 xác minh tình tiết mới theo 

thủ tục tái thẩm. 

Tại Quyết định số 15/QĐKN-VC3-V1 ngày 17/11/2023, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định kháng 

nghị tái thẩm Quyết định về việc xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 

977/2022/THAHS-QĐ ngày 26/9/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận; 

Đề nghị Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo thủ 

tục tái thẩm theo hướng huỷ quyết định về việc xem xét giảm thời hạn chấp 

hành án phạt tù nêu trên. 

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng tái thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ngày 26/9/2022, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết 

định về việc xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 977/2022/THAHS-

QĐ đối với Cao Xuân H, thời hạn chấp hành án phạt tù được giảm là 05 tháng, 

thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại phải chấp hành là 02 năm 02 tháng 08 

ngày. 

Đến ngày 27/9/2022, Trại giam T mới nhận được Công văn số 

3780/CQĐT ngày 09/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ tiến hành tống đạt Bản kết luận 

điều tra số 165 ngày 04/7/2021, Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 315 ngày 

03/8/2020 và Quyết định khởi tố bị can số 190 ngày 23/4/2021 của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện B; Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh
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can số 243/QĐ-VKS ngày 04/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình 

Chánh đối với phạm nhân Cao Xuân H. 

[2] Như vậy, Cao Xuân H trước khi có Quyết định về việc xem xét giảm 

thời hạn chấp hành án phạt tù số 977/2022/THAHS-QĐ ngày 26/9/2022 của Toà 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có hành vi vi phạm pháp luật và bị đề nghị truy 

tố tại Bản kết luận điều tra số 165 ngày 04/7/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện B. Theo quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch số 

02/2021/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 của Toà án 

nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ C - Bộ Q thì Cao Xuân H 

không đủ điều kiện được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. 

Tuy nhiên, tại thời điểm mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án 

phạt tù thì Trại giam T, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận và Toà án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận chưa nhận được thông tin về việc Cao Xuân H đang bị điều 

tra truy tố về hành vi phạm tội khác, dẫn đến việc Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận đã ban hành quyết định chấp nhận toàn bộ đề nghị của Trại giam T, giảm 

thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Cao Xuân H. 

[3] Do đó, có căn cứ tái thẩm hủy toàn bộ Quyết định về việc xem xét 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 977/2022/THAHS-QĐ ngày 26/9/2022 

của Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với Cao Xuân H. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 398, Điều 402, Điều 403 Bộ luật tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị tái thẩm số 15/QĐKN-VC3-V1 ngày 

17/11/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2. Hủy Quyết định về việc xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 

977/2022/THAHS-QĐ ngày 26/9/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

3. Quyết định của Hội đồng tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra 

quyết định. 
 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDCC tại TP.Hồ Chí Minh; 

- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND Bình Thuận; 

- TAND huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; 

- TAND huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; 

-  Trại giam Thủ Đức; 

-  Người bị kết án (qua Trại giam); 

- UBND xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An; 

- Lưu P. LTHS, P. GĐKT I, HS, THS, (NTP). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
 
 

 

 

Trần Thị Thu Thủy 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%207,%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
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